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Số 
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1
Công ty TNHH MTV 

Trần Dũng
3601777195

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

15/06/2009 Trần Tấn Tuấn Giám đốc
08, tổ 9, ấp 4, xã An 
Viễn, huyện Trảng 

Bom, Tỉnh Đồng Nai
098.8546150 

trantantuantp@gmail.co
m

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà công nghiệp - Hạng II.
     + Giao thông (Đường bộ) - Hạng III.

DON-00060442

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
01/QĐ-SXD ngày 05/01/2022

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

2
Công ty TNHH tư 

vấn Đầu tư Xây dựng 
An Thịnh Phát

3603845926
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

21/12/2021 
Dương Quỳnh 

Anh
Giám đốc

Số 29/10, đường 
Đặng Đức Thuật, KP 
3, P. Tam Hòa, TP. 
Biên Hòa, Đồng Nai

0918.744051
duongquynhanh.bh07@

gmail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Năng lượng) - 
 Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00060443

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
01/QĐ-SXD ngày 05/01/2022

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

3
Công ty Cổ phần 

công nghệ cửa Châu 
Âu Việt Đức

0313784458
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

29/04/2016 Ngô Tấn Nghĩa Giám đốc

Số 3 Đường 62, 
Phường Bình Trưng 

Đông, Thành phố 
Thủ Đức, TPHCM

0283.7446793
dcwindow.com.vn@gm

ail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Công nghiệp - Hạng II.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng II.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00060444

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
01/QĐ-SXD ngày 05/01/2022

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

4

Công ty cổ phần đầu 
tư xây dựng và 

thương mại TNT 
Việt Nam

0316235590
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

14/04/2020 Mai Văn Thôn Giám đốc

Văn phòng 02 Tầng 
8, Tòa nhà Pearl 

Plaza, Số 561A Điện 
Biên Phủ, Phường 

25, Quận Bình 
Thạnh, TPHCM

0988352757 mvthon.tnt@gmail.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II
     + Giao thông (Đường bộ) - Hạng II.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00050332

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
01/QĐ-SXD ngày 05/01/2022

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

ĐỢT 01-2022-05 TỔ CHỨC



5

Công ty Cổ phần viện 
Nghiên cứu Phát 

triển Xây dựng Việt 
Nam

0312002838
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

11/10/2012 Trương Ngọc Duy Giám đốc

L18-11-13, Tầng 18, 
Tòa nhà Vincom 

Center Đồng Khởi, 
72 Lê Thánh Tôn, 
Phường Bến Nghé, 
Quận 1,  TPHCM

097.223.6626 nlhdxd@gmail.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II.
     + Hạ tầng kỹ thuật  (Cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
     + Giao thông  (Đường bộ, cầu đường bộ) - Hạng 
III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Công nghiệp - Hạng II.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng II.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II.
      + Hạ tầng kỹ thuật  (Cấp nước, thoát nước; xử 
lý chất thải rắn) - Hạng III.
     + Giao thông  (Đường bộ, cầu đường bộ) - Hạng 
III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00060445

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
01/QĐ-SXD ngày 05/01/2022

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)


